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1

2
ĐỊA - 

Hoài B

TIN - 

NgaB

TOÁN - 

Hùng

TOÁN - 

Hoàn
CN - Hài NN - Tùng

MT - 

Huyền

TOÁN - 

Mạnh

TOÁN - 

Vui

SỬ - Thủy 

C

NHẠC - 

N.Anh

VĂN - 

H.Thu

ĐỊA - 

Oanh

VĂN - 

HạnhB

SINH - 

PhượngB

GDCD - 

Thủy B

TOÁN - 

Toan

VĂN - 

HằngA

NN - 

PhựơngA

LÝ - 

V.Anh

VĂN - 

Hoa
LÝ - Dịu SỬ - Nhàn

TOÁN - 

HằngB

3
NN - 

Dương
NN - Tùng

MT - 

Huyền
SINH - Na

SINH - 

Hài

CN - Hoài 

B

VĂN - 

TrangB

NN - 

NgaA

TOÁN - 

Vui
CN - Hà NN - Nhàn

TD - 

NgaB

HÓA - 

M.Thu

VĂN - 

HạnhB

SỬ - 

HằngA

TOÁN - 

Hoài A

VĂN - 

HạnhC

HÓA - 

Khuê
LÝ - Dịu

VĂN - 

HạnhA

VĂN - 

Hoa
NN - Linh

VĂN - 

TrangA

VĂN - 

Hiền A

4
SỬ - Thủy 

C

LÝ - 

V.Anh

NHẠC - 

N.Anh

NN - 

PhựơngA

ĐỊA - 

Hoài B

VĂN - 

Oanh

TOÁN - 

Hiếu

SỬ - 

H.Thu
NN - Tùng LÝ - Hoàn CN - Hà

MT - 

Huyền

VĂN - 

Hoa

TOÁN - 

Hùng

VĂN - 

Hiền A

TOÁN - 

Hoài A
SINH - Na NN - Linh

VĂN - 

HằngA

VĂN - 

HạnhA

HÓA - 

Khuê

GDCD - 

TrangB

VĂN - 

TrangA

TOÁN - 

HằngB

5
SINH - 

Hài
SINH - Na

ĐỊA - 

Hoài B

SỬ - Thủy 

C
NN - Tùng

MT - 

Huyền

TOÁN - 

Hiếu

TD - 

NgaB

SỬ - 

H.Thu

GDCD - 

Thủy B

VĂN - 

HạnhB
NN - Nhàn

TOÁN - 

Hoài A
NN - Linh

TOÁN - 

Vui

VĂN - 

HạnhA
CN - Dịu

SỬ - 

TrangA

VĂN - 

HằngA

HÓA - 

Khuê
LÝ - Hoàn

ĐỊA - 

Oanh

LÝ - 

V.Anh

GDCD - 

TrangB

1
LÝ - 

V.Anh

VĂN - 

HạnhA
LÝ - Dịu

NN - 

PhựơngA
NN - Tùng

TOÁN - 

Toan

TOÁN - 

Hiếu

TOÁN - 

Mạnh

VĂN - 

TrangA

TD - 

NgaB
LÝ - Hoàn

NHẠC - 

N.Anh

TOÁN - 

Hoài A
NN - Linh

VĂN - 

Hiền A

HÓA - 

Khuê
TD - Yến

VĂN - 

HằngA

ĐỊA - 

Oanh

GDCD - 

Hoa

ĐỊA - 

Oanh B

HÓA - 

M.Thu

GDCD - 

TrangB
SỬ - Nhàn

2
TOÁN - 

Hiếu

VĂN - 

HạnhA
SINH - Na

TOÁN - 

Hoàn
LÝ - Dịu NN - Tùng

VĂN - 

TrangB

ĐỊA - 

Oanh B

TIN - 

Mạnh

MT - 

Huyền

TIN - 

NgaB
NN - Nhàn TD - Yến

SỬ - 

TrangA

VĂN - 

Hiền A

LÝ - 

V.Anh

TOÁN - 

Toan

VĂN - 

HằngA

NN - 

PhựơngA

HÓA - 

Khuê
NN - Linh

NHẠC - 

N.Anh

TOÁN - 

Hoài A

HÓA - 

M.Thu

3
NHẠC - 

N.Anh

TOÁN - 

Hoàn
NN - Tùng

MT - 

Huyền

VĂN - 

TrangA

TOÁN - 

Toan

TOÁN - 

Hiếu
SINH - Na

TD - 

NgaB

ĐỊA - 

Oanh B
NN - Nhàn

TOÁN - 

Phương

TIN - 

Mạnh
LÝ - Dịu

NN - 

PhựơngA

VĂN - 

HạnhA

HÓA - 

Khuê
NN - Linh

VĂN - 

HằngA

ĐỊA - 

Oanh

VĂN - 

Hoa

VĂN - 

TrangB

TOÁN - 

Hoài A

VĂN - 

Hiền A

4 NN - Tùng
MT - 

Huyền
LÝ - Hoàn

GDCD - 

Hoa

TOÁN - 

Hiếu

HÓA - 

Khuê
NN - Linh

VĂN - 

TrangA

VĂN - 

Hiền A

1
NN - 

Dương

ĐỊA - 

Hoài B

TIN - 

NgaB

VĂN - 

H.Thu

TOÁN - 

HiềnB

TD - 

Chính

NN - 

NgaA

VĂN - 

HạnhC
LÝ - Hoàn

TIN - 

Mạnh

VĂN - 

HạnhB

SINH - 

Khuê
LÝ - Dịu

CN - 

Doanh

NN - 

PhựơngA
NN - Linh

GDCD - 

Thủy B

ĐỊA - 

Oanh B

TOÁN - 

Vui

LÝ - 

V.Anh

TOÁN - 

HằngB

TOÁN - 

Hùng

SINH - 

PhượngB

VĂN - 

Hiền A

2
VĂN - 

Hiền A

TD - 

Chính

CN - 

V.Anh

CN - Hoài 

B

MT - 

Huyền

SỬ - Thủy 

C

TIN - 

NgaB

VĂN - 

HạnhC

ĐỊA - 

Oanh B

TOÁN - 

Toan

VĂN - 

HạnhB

VĂN - 

H.Thu

NN - 

NgaA
TD - Yến

TIN - 

Mạnh

CN - 

Doanh

NN - 

PhựơngA

TOÁN - 

HiềnB
LÝ - Dịu

NHẠC - 

N.Anh
NN - Linh

TOÁN - 

Hùng

HÓA - 

M.Thu

SINH - 

PhượngB

3
VĂN - 

Hiền A

TOÁN - 

Hoàn

TOÁN - 

Hùng

GDCD - 

HạnhB

TOÁN - 

HiềnB

TOÁN - 

Toan

SỬ - 

H.Thu

CN - Thuỷ 

A

MT - 

Huyền

SINH - 

Khuê

TOÁN - 

Doanh

SỬ - Thủy 

C
CN - Dịu

HÓA - 

M.Thu

GDCD - 

Thủy B

TIN - 

Mạnh

VĂN - 

HạnhC
NN - Linh

TOÁN - 

Vui

TD - 

Chính

TOÁN - 

HằngB
TD - Yến

NHẠC - 

N.Anh

NN - 

NgaA

4
TIN - 

Toan

TOÁN - 

Hoàn

SỬ - Thủy 

C

TD - 

Chính

GDCD - 

HạnhB

ĐỊA - 

Hoài B

CN - Thuỷ 

A

MT - 

Huyền

TOÁN - 

Vui

TOÁN - 

Doanh

GDCD - 

Thủy B

HÓA - 

Khuê

NN - 

PhựơngA

NHẠC - 

N.Anh
LÝ - Dịu

NN - 

NgaA

VĂN - 

Hiền A

1
TOÁN - 

Hiếu
NN - Tùng

TOÁN - 

Hùng

VĂN - 

H.Thu

VĂN - 

TrangA

GDCD - 

HạnhB

ĐỊA - 

Oanh B

VĂN - 

HạnhC

NHẠC - 

N.Anh

TOÁN - 

Toan

TOÁN - 

Doanh

TIN - 

NgaB

VĂN - 

Hoa

MT - 

Huyền

ĐỊA - 

Oanh

VĂN - 

HạnhA
LÝ - Hoàn CN - Dịu

TD - 

Chính

NN - 

PhựơngA
SỬ - Nhàn

VĂN - 

TrangB

TOÁN - 

Hoài A

NN - 

NgaA

2
TOÁN - 

Hiếu

NHẠC - 

N.Anh

VĂN - 

HạnhC

VĂN - 

H.Thu

VĂN - 

TrangA

VĂN - 

Oanh
LÝ - Dịu

NN - 

NgaA
NN - Tùng

TOÁN - 

Toan

TOÁN - 

Doanh

ĐỊA - 

Hoài B

VĂN - 

Hoa

VĂN - 

HạnhB

HÓA - 

M.Thu

VĂN - 

HạnhA

MT - 

Huyền

TOÁN - 

HiềnB

NN - 

PhựơngA
SỬ - Nhàn

TD - 

Chính

VĂN - 

TrangB

TOÁN - 

Hoài A
LÝ - Hoàn

3
TD - 

Chính

TOÁN - 

Hoàn

VĂN - 

HạnhC

ĐỊA - 

Hoài B
NN - Tùng

VĂN - 

Oanh

NN - 

NgaA
LÝ - Dịu

VĂN - 

TrangA

NHẠC - 

N.Anh

TD - 

NgaB

TOÁN - 

Phương

MT - 

Huyền

VĂN - 

HạnhB

CN - 

Doanh

TOÁN - 

Hoài A

NN - 

PhựơngA

TOÁN - 

HiềnB
SỬ - Nhàn

VĂN - 

HạnhA

GDCD - 

Hoa

TOÁN - 

Hùng

ĐỊA - 

Oanh B

HÓA - 

M.Thu

4

1
CN - Hoài 

B

MT - 

Huyền

TOÁN - 

Hùng
LÝ - Dịu

TD - 

Chính

NHẠC - 

N.Anh

NN - 

NgaA

TIN - 

NgaB
NN - Tùng

VĂN - 

Hiền A

SỬ - Thủy 

C

TOÁN - 

Phương

GDCD - 

Thủy B

TIN - 

Mạnh

TOÁN - 

Vui
TD - Yến

ĐỊA - 

Oanh B
SINH - Na

VĂN - 

HằngA

VĂN - 

HạnhA

VĂN - 

Hoa

SINH - 

Hài

LÝ - 

V.Anh
LÝ - Hoàn

2
NN - 

Dương

SỬ - Thủy 

C
NN - Tùng

TOÁN - 

Hoàn

TIN - 

HiềnB
LÝ - Dịu SINH - Na

TOÁN - 

Mạnh

SINH - 

Khuê

VĂN - 

Hiền A

MT - 

Huyền

TOÁN - 

Phương

SỬ - 

TrangA

SINH - 

Hài

LÝ - 

V.Anh

ĐỊA - 

Oanh B

TIN - 

Hùng

GDCD - 

Thủy B

VĂN - 

HằngA

VĂN - 

HạnhA

VĂN - 

Hoa
NN - Linh

NN - 

NgaA

CN - 

Doanh

3
MT - 

Huyền

CN - 

V.Anh

TD - 

Chính

TOÁN - 

Hoàn

SỬ - Thủy 

C
SINH - Na

TD - 

NgaB

TOÁN - 

Mạnh

TOÁN - 

Vui
NN - Tùng

ĐỊA - 

Hoài B
LÝ - Dịu

VĂN - 

Hoa

GDCD - 

Thủy B

VĂN - 

Hiền A
NN - Linh

VĂN - 

HạnhC

TOÁN - 

HiềnB

NHẠC - 

N.Anh

TOÁN - 

Hiếu

TOÁN - 

HằngB

TOÁN - 

Hùng

VĂN - 

TrangA
TD - Yến

4
NN - 

NgaA

TOÁN - 

Hùng
TD - Yến

VĂN - 

HạnhC

HÓA - 

Khuê

TOÁN - 

Hiếu
LÝ - Hoàn

CN - 

Doanh

VĂN - 

TrangA

NHẠC - 

N.Anh

1
TOÁN - 

Hiếu

VĂN - 

HạnhA

GDCD - 

HạnhB

TIN - 

HiềnB

VĂN - 

TrangA
NN - Tùng

VĂN - 

TrangB

NHẠC - 

N.Anh

GDCD - 

Thủy B

VĂN - 

Hiền A
NN - Nhàn

VĂN - 

H.Thu

TOÁN - 

Hoài A

ĐỊA - 

Oanh

TOÁN - 

Vui
NN - Linh

TOÁN - 

Toan
MT - Nam

SINH - 

PhượngB

NN - 

PhựơngA

SINH - 

Hài

HÓA - 

M.Thu

CN - 

Doanh

NN - 

NgaA

2
GDCD - 

HạnhB

VĂN - 

HạnhA
NN - Tùng

NHẠC - 

N.Anh

TOÁN - 

HiềnB

TOÁN - 

Toan

VĂN - 

TrangB

VĂN - 

HạnhC

VĂN - 

TrangA

VĂN - 

Hiền A

GDCD - 

Thủy B

VĂN - 

H.Thu

SINH - 

Hài

TOÁN - 

Hùng

TOÁN - 

Vui

SINH - 

PhượngB

NN - 

PhựơngA

VĂN - 

HằngA

CN - 

Doanh

TOÁN - 

Hiếu
NN - Linh SỬ - Nhàn

NN - 

NgaA

TOÁN - 

HằngB

3
VĂN - 

Hiền A
NN - Tùng

VĂN - 

HạnhC

NN - 

PhựơngA

TOÁN - 

HiềnB

VĂN - 

Oanh

NHẠC - 

N.Anh

GDCD - 

Thủy B

VĂN - 

TrangA

TOÁN - 

Toan

VĂN - 

HạnhB
CN - Hà

NN - 

NgaA

TOÁN - 

Hùng
MT - Nam

TOÁN - 

Hoài A

SỬ - 

HằngA
TD - Yến

TOÁN - 

Vui

SINH - 

PhượngB

CN - 

Doanh

VĂN - 

TrangB

HÓA - 

M.Thu

TOÁN - 

HằngB

4
VĂN - 

Hiền A

GDCD - 

HạnhB

VĂN - 

HạnhC

VĂN - 

H.Thu

NHẠC - 

N.Anh

TIN - 

HiềnB

GDCD - 

Thủy B

NN - 

NgaA
CN - Hà NN - Tùng

SINH - 

M.Thu
NN - Nhàn

TOÁN - 

Hoài A
NN - Linh

NN - 

PhựơngA

SỬ - 

HằngA

TOÁN - 

Toan

TIN - 

Hùng

TOÁN - 

Vui

CN - 

Doanh

TOÁN - 

HằngB

VĂN - 

TrangB
TD - Yến

ĐỊA - 

Oanh
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1
NN - 

Dương

MT - 

Huyền
NN - Tùng

NHẠC - 

N.Anh

TOÁN - 

HiềnB

TOÁN - 

Toan

TOÁN - 

Hiếu

VĂN - 

HạnhC

VĂN - 

TrangA

GDCD - 

Thủy B
LÝ - Hoàn

ĐỊA - 

Hoài B

VĂN - 

Hoa

VĂN - 

HạnhB

TOÁN - 

Vui
NN - Linh

NN - 

PhựơngA

TABT - 

Nhàn

VĂN - 

HằngA

VĂN - 

HạnhA

TOÁN - 

HằngB

TOÁN - 

Hùng

TOÁN - 

Hoài A

VĂN - 

Hiền A

2
NN - 

Dương

TOÁN - 

Hoàn

SỬ - Thủy 

C

VĂN - 

H.Thu

TOÁN - 

HiềnB

NHẠC - 

N.Anh

VĂN - 

TrangB

VĂN - 

HạnhC
NN - Tùng

VĂN - 

Hiền A
NN - Nhàn

GDCD - 

Thủy B

TABT - 

NgaA

VĂN - 

HạnhB

TOÁN - 

Vui

TOÁN - 

Hoài A

TOÁN - 

Toan

VĂN - 

HằngA

NN - 

PhựơngA

VĂN - 

HạnhA
NN - Linh

TOÁN - 

Hùng

VĂN - 

TrangA

TOÁN - 

HằngB

3
NHẠC - 

N.Anh

TOÁN - 

Hoàn

TOÁN - 

Hùng

VĂN - 

H.Thu

MT - 

Huyền

SỬ - Thủy 

C

VĂN - 

TrangB

NN - 

NgaA

TOÁN - 

Vui
NN - Tùng

ĐỊA - 

Hoài B
NN - Nhàn

VĂN - 

Hoa

VĂN - 

HạnhB

TABT - 

PhựơngA

TOÁN - 

Hoài A

VĂN - 

HạnhC

TOÁN - 

HiềnB

VĂN - 

HằngA

VĂN - 

HạnhA

TOÁN - 

HằngB
NN - Linh

VĂN - 

TrangA

VĂN - 

Hiền A

1
LÝ - 

V.Anh

NHẠC - 

N.Anh

MT - 

Huyền
SINH - Na NN - Tùng

VĂN - 

Oanh
LÝ - Dịu

NN - 

NgaA

VĂN - 

TrangA

TOÁN - 

Toan

SỬ - Thủy 

C

TD - 

NgaB

HÓA - 

M.Thu
NN - Linh

NN - 

PhựơngA

VĂN - 

HạnhA

HÓA - 

Khuê

VĂN - 

HằngA

TOÁN - 

Vui

TOÁN - 

Hiếu

VĂN - 

Hoa

VĂN - 

TrangB

TOÁN - 

Hoài A

VĂN - 

Hiền A

2
TD - 

Chính

VĂN - 

HạnhA
SINH - Na

TOÁN - 

Hoàn

VĂN - 

TrangA

VĂN - 

Oanh

GDCD - 

Thủy B
LÝ - Dịu NN - Tùng

TD - 

NgaB

SINH - 

M.Thu
NN - Nhàn

NN - 

NgaA

NHẠC - 

N.Anh

NN - 

PhựơngA
NN - Linh

TOÁN - 

Toan

VĂN - 

HằngA

TOÁN - 

Vui

TOÁN - 

Hiếu

VĂN - 

Hoa

VĂN - 

TrangB

TOÁN - 

Hoài A

VĂN - 

Hiền A

3
VĂN - 

Hiền A

LÝ - 

V.Anh

NHẠC - 

N.Anh

SỬ - Thủy 

C

VĂN - 

TrangA

TD - 

Chính

TD - 

NgaB
SINH - Na

GDCD - 

Thủy B
NN - Tùng NN - Nhàn

SINH - 

Khuê
LÝ - Dịu

HÓA - 

M.Thu

TOÁN - 

Vui

VĂN - 

HạnhA

TOÁN - 

Toan
LÝ - Hoàn

NN - 

PhựơngA

TOÁN - 

Hiếu
NN - Linh

VĂN - 

TrangB

TOÁN - 

Hoài A

NN - 

NgaA

1
MT - 

Huyền
NN - Tùng

TD - 

Chính

TOÁN - 

Hoàn

SỬ - Thủy 

C

TOÁN - 

Toan

TOÁN - 

Hiếu

TOÁN - 

Mạnh

ĐỊA - 

Oanh B

VĂN - 

Hiền A

TD - 

NgaB
LÝ - Dịu

TOÁN - 

Hoài A

TOÁN - 

Hùng

LÝ - 

V.Anh

HÓA - 

Khuê

VĂN - 

HạnhC

NHẠC - 

N.Anh

TOÁN - 

Vui

NN - 

PhựơngA

VĂN - 

Hoa
NN - Linh

NN - 

NgaA

TOÁN - 

HằngB

2
VĂN - 

Hiền A

SỬ - Thủy 

C

TOÁN - 

Hùng

MT - 

Huyền

TD - 

Chính
NN - Tùng SINH - Na

TD - 

NgaB
LÝ - Hoàn

TOÁN - 

Toan

TOÁN - 

Doanh

VĂN - 

H.Thu

TOÁN - 

Hoài A
LÝ - Dịu

HÓA - 

M.Thu

NHẠC - 

N.Anh

NN - 

PhựơngA

TOÁN - 

HiềnB

TOÁN - 

Vui

TOÁN - 

Hiếu

VĂN - 

Hoa
NN - Linh

NN - 

NgaA

TOÁN - 

HằngB

3
SỬ - Thủy 

C
SINH - Na LÝ - Dịu

NN - 

PhựơngA
NN - Tùng

MT - 

Huyền

ĐỊA - 

Oanh B

TOÁN - 

Mạnh

TD - 

NgaB

SINH - 

Khuê

TOÁN - 

Doanh

VĂN - 

H.Thu

VĂN - 

Hoa
NN - Linh

NHẠC - 

N.Anh

LÝ - 

V.Anh

VĂN - 

HạnhC

TOÁN - 

HiềnB

TOÁN - 

Vui

TOÁN - 

Hiếu

TOÁN - 

HằngB

TOÁN - 

Hùng

TOÁN - 

Hoài A

NN - 

NgaA

1
SINH - 

Hài

VĂN - 

HạnhA

VĂN - 

HạnhC

TD - 

Chính
LÝ - Dịu NN - Tùng

NN - 

NgaA

SỬ - 

H.Thu

SINH - 

Khuê

ĐỊA - 

Oanh B

GDCD - 

Thủy B

SỬ - Thủy 

C

NHẠC - 

N.Anh

TOÁN - 

Hùng

VĂN - 

Hiền A

TOÁN - 

Hoài A

TABT - 

PhựơngA
NN - Linh

TOÁN - 

Vui

TOÁN - 

Hiếu

VĂN - 

Hoa

VĂN - 

TrangB

VĂN - 

TrangA

TOÁN - 

HằngB

2
TOÁN - 

Hiếu
NN - Tùng

VĂN - 

HạnhC

NN - 

PhựơngA

NHẠC - 

N.Anh
LÝ - Dịu

NN - 

NgaA

ĐỊA - 

Oanh B

SỬ - 

H.Thu

SỬ - Thủy 

C

VĂN - 

HạnhB

TOÁN - 

Phương

TOÁN - 

Hoài A

TOÁN - 

Hùng

VĂN - 

Hiền A

TABT - 

Nhàn
LÝ - Hoàn NN - Linh

VĂN - 

HằngA

VĂN - 

HạnhA

VĂN - 

Hoa

VĂN - 

TrangB

VĂN - 

TrangA

TOÁN - 

HằngB

3
TOÁN - 

Hiếu

TD - 

Chính
NN - Tùng LÝ - Dịu

SINH - 

Hài
SINH - Na

SỬ - 

H.Thu

GDCD - 

Thủy B

TOÁN - 

Vui
LÝ - Hoàn

VĂN - 

HạnhB

TOÁN - 

Phương

NN - 

NgaA

TABT - 

Nhàn

VĂN - 

Hiền A

VĂN - 

HạnhA

NHẠC - 

N.Anh

HÓA - 

Khuê

VĂN - 

HằngA

NN - 

PhựơngA
NN - Linh

VĂN - 

TrangB

TOÁN - 

Hoài A

TOÁN - 

HằngB

1
NN - 

PhựơngA

VĂN - 

HạnhA

TOÁN - 

HằngB

TOÁN - 

Hùng

VĂN - 

TrangA

NN - 

NgaA

2
VĂN - 

HằngA

VĂN - 

HạnhA

TOÁN - 

HằngB

TOÁN - 

Hùng

VĂN - 

TrangA

VĂN - 

Hiền A

3
VĂN - 

HằngA

NN - 

PhựơngA

TOÁN - 

HằngB

TOÁN - 

Hùng

NN - 

NgaA

VĂN - 

Hiền A

Phùng Đắc Nam

T
h

ứ
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T
h

ứ
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Dương Xá, ngày 10 tháng 5 năm 2020
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